
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CKI MÔN TIẾNG VIỆT 
 
TT Chủ đề Mức 1 Mức 2 

 
Mức 3  Mức 4  Tổng 

    TN TL TN TL TN TL TN TL TN TL 
     

1 Đọc hiểu văn 
bản văn học 

Số câu 3     2   3 2 
Số điểm 1.5     2,5     

2 
Kiểm tra kiến 
thức Tiếng 
Việt 

Số câu   1 2    1 1 3 
Số điểm   0.5 1,5    1   

Tổng số câu 3  1 2  2  1 4 5 
Tổng số điểm 1.5  0.5 1.5  2.5  1 2 5 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Trường Tiểu học……… 

Lớp: 4...... 

Họ và tên : .................................... 

KIỂM TRA  CUỐI  HỌC KỲ I-NĂM HỌC: 2020-2021 

Môn: ĐỌC - HIỂU           Lớp  BỐN 

Thời gian: 40 phút ( không kể phát đề ) 
 

Điểm 
 

Lời nhận xét của giáo viên PHHS ký 

Em đọc thầm bài “Câu chuyện hai hạt lúa” rồi làm các bài tập sau: 
 

Câu chuyện hai hạt lúa 
Có hai hạt lúa nọ được người chủ chọn làm hạt giống cho mùa sau vì cả hai đều là 

những hạt lúa tốt, to khỏe và chắc mẩy. 
Một hôm, người chủ định đem chúng gieo xuống cánh đồng. Hạt thứ nhất nhủ thầm: “Dại gì ta 
phải theo ông chủ ra đồng. Ta không muốn cả thân mình phải nát tan trong đất. Tốt nhất ta hãy 
giữ lại tất cả chất dinh dưỡng trong lớp vỏ này và tìm một nơi lí tưởng để trú ngụ.” Thế là nó 
chọn một góc tối trong kho lúa để lăn vào đó. 
​ Còn hạt lúa thứ hai thì ngày đêm mong được ông chủ đem gieo xuống đất. Nó thật sự 
sung sướng khi được bắt đầu một cuộc đời mới mẻ ở ngoài cánh đồng. 

Thời gian trôi qua, hạt lúa thứ nhất bị héo khô nơi góc nhà vì nó chẳng nhận được nước 
và ánh sáng. Lúc này chất dinh dưỡng chẳng giúp ích được gì - nó chết dần chết mòn. Trong 
khi đó, hạt lúa thứ hai dù nát tan trong đất nhưng từ thân nó lại mọc lên cây lúa xanh tươi, trĩu 
hạt vàng óng. Nó mang đến cuộc đời những hạt lúa mới… 
                                                                                                                  (Sưu tầm) 
 
​ Em hãy khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng hoặc viết câu trả lời của 
em vào chỗ chấm cho thích hợp. 
​ Câu 1. Hai hạt lúa trong bài có đặc điểm gì ?   M1 -  0.5đ    

a. tốt, xinh đẹp, vàng óng.   

b. vàng óng, trĩu hạt, chắc mẩy. 

c. tốt, to khỏe và chắc mẩy. 

d. vàng óng, to khỏe và trĩu hạt. 

​ Câu 2. Hạt lúa thứ nhất đã làm gi?   M1 -  0.5đ 

a/ Nó chon một góc trong kho lúa để lăn vào đó. 

b / Nó theo ông chủ ra đồng 

c/ Nó không muốn cả thân mình nó nát tan trong đất. 

d/Nó được ông chủ gieo xuống đất. 

​ Câu 3 .Hạt lúa thứ hai mong muốn điều gi?    M1-  0.5đ 

a/Giữ  lại tất cả các chất dinh dưỡng trong lớp vỏ dày của nó, 

b/Nó không muốn làm bạn với hạt lúa thứ nhất, 

c/ Nó muốn thân mình nó nát tan trong đất. 

d/ Mong được ông chủ đem gieo xuống đất. 



​ Câu 4/ Theo em, vì sao hạt lúa thứ hai muốn được gieo xuống đất dù phải nát tan 

trong  đất?    M3 - 1.5đ 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………................................ 

​ Câu 5. Em muốn nói gì với hạt lúa thứ nhất ?     M 3 - 1đ 

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………................ 

​ Câu 6.  Dòng nào dưới đây chỉ có các từ láy ?    M 2 -  0.5đ 

a.  sung sướng, mới mẻ, dinh dưỡng 

b. sung sướng, mới mẻ, xinh xắn 

c.  bắt đầu, mới mẻ, xinh xinh 

d. hạt thóc, bắt đầu , dinh dưỡng 

​ Câu 7 .  Tìm  và  ghi lại các động từ có trong câu sau.     M2 - 0.5đ 

“  Nó chọn một một góc tối trong kho lúa để lăn vào đó.”  

……………………………………………………………………………………………… 

​ Câu 8 . Đặt câu hỏi cho bộ phân được in đậm  trong câu sau   M 2  - 1đ 

Một hôm, người chủ  định đem chúng gieo xuống cánh đồng. 

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………................ 

​ Câu 9/. Em hãy đặt một câu hỏi để khen ngợi hạt lúa thứ hai.      M4-1đ 

………………………………………………………………………..…………………….……

………………………………………………………………..…………………………………

……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………........................................................ 

 
 
 
 
 
 
 

Đề thi Chính tả (2 điểm)  
(Thời gian 15 phút ) 

 
   Sau trận mưa rào 



​ Một giờ sau cơn dông, người ta hầu như không nhận thấy trời hè vừa ủ dột. Mùa 
hè, mặt đất cũng chóng khô như đôi má em bé. 
​ Không gì đẹp bằng cây lá vừa tắm mưa xong, đang được mặt trời lau ráo, lúc ấy 
trong nó vừa tươi mát, vừa ấm áp. Khóm cây, luống cảnh trao đổi hương thơm và tia 
sáng. Trong tán lá mấy cây sung, chích chòe huyên náo, chim sẻ tung hoành, gõ kiến leo 
dọc thân cây dẻ, mổ lách cách trên vỏ… 

 
Tập làm văn ( 8 điểm) 

(Thời gian 35 phút) 
 

Đề bài   Em hãy tả một đồ vật (đồ dùng học tập hoặc đồ chơi, đồ trang trí...) của em hoặc của 
bạn em mà em thích.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I. ĐỌC - HIỂU (7 điểm) 
 Đáp án đúng:  1C , 2A, 3D,  6b, - mỗi câu đúng  0,5 điểm;  
 
Câu 4/. Gợi ý: Gợi ý:  vì nó muốn thành cây lúa mới, cho con người nhiều hạt lúa 
mới, 
Nó  muốn xông pha, vượt qua khó khăn, thử thách để  trở thành người tốt, người có 
ích cho xã hội. 
Câu 5/. Gợi ý: Hạt lúa ơi, hãy xông pha để sống có ích cho mọi người. ………….. 
Câu 7/. 2 động từ. chọn, lăn 
Câu 8 : Ông chủ làm gi? 
Câu 9 : Gợi ý :  Sao hạt lúa thứ hai can đảm thế ?... 
 



II. Đọc thành  tiếng ( 3,0 điểm) 
Câu 10. Học sinh bốc thăm đọc một đoạn văn khoảng 100 tiếng/phút và trả lời một câu hỏi về 
nội dung đoạn đọc trong các bài tập đọc sau:  

Bài: Dế Mèn bênh vực kẻ yếu. Trang 4 ( từ Một hôm.........vẫn khóc) 
H: Chị Nhà Trò bị bọn nhện ức hiếp như thế nào? 

Bài: Mẹ ốm. Trang 9 (4 khổ thơ đầu) 
H: Nêu ý nghĩa của bài thơ. 

Bài: Người ăn xin. Trang 30 (từ Từ đầu .... không có gì để cho ông cả) 
H: Hình ảnh ông lão ăn xin đáng thương như thế nào? 

Những hạt thóc giống. Trang 46 (từ đầu .............  Không ai trả lời) 
H: Nhà vua chọn người như thế nào để truyền ngôi? 

Bài: Ông trạng thả diều. Trang 104 (từ Sau vì nhà nghèo quá........ học trò của thầy) 
H: Vì sao chú  bé Hiền đc gọi là “ ông trạng thả diều”? 

Bài: “Vua tàu thuỷ” Bạch Thái Bưởi. Trang 115 (từ Bạch Thái Bưởi.............bán lại tàu 
cho ông) 
H: Nhờ đâu mà Bạch Thái Bưởi thành công? 

Bài: Văn hay chữ tốt - Trang 129 (Đọc từ đầu đến ...sao cho đẹp) 
H: Vì sao Cao Bá Quát hay bị điểm kém? 

​ Bài: Chú đất nung - Trang 134  (Đọc từ đầu.....Chú sợ lùi lại) 
​ ​ H: Chú bé Đất đi đâu và gặp chuyện gì? 
​ Bài: Cánh diều tuổi thơ - Trang 146  (Ban đêm trên bãi thả diều........hết bài) 

H: Qua bài tác giả muốn nói lên điều gì? 
​ Bài: Tuổi Ngựa - Trang 149  (Đọc từ đầu đến hoa cúc dại) 
​ ​ H: Ngựa con theo ngọn gió rong choi những đâu? 
​ Bài: Kéo co - Trang 155  (Đọc  từ đầu đến của người xem hội) 

H: Cách chơi kéo co của làng Hữu Chấp như thế nào? 
​ Bài: Rất nhiều mặt trăng. Trang 163  (Đọc từ đầu ………của nhà vua) 

H: Cô công chúa nhoe có nguyện vọng gì?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


